
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14, TT16, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

03/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MAY TÙNG ANH

0107341027

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

2. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất thuốc nhuộm, chất nhuộm;

2011

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản 
phẩm dệt và da

2029

4. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

5. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng... 

2399

6. Sản xuất sợi 1311

7. Sản xuất vải dệt thoi 1312

8. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

9. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

10. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322(Chính)

11. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

12. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

13. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, quần áo đi săn..;

1329

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

15. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

16. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

17. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MAY TÙNG ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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18. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

19. Sản xuất giày dép 1520

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn 
cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng 
quay tơ bằng gỗ, 

1629

21. In ấn
Chi tiết: In trực tiếp lên vải dệt;

1811

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;

4669

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ quần áo, giày dép trong siêu thị, minimart, 
trung tâm thương mại;

4719

24. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

26. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất găng tay da thể thao, mũ thể thao;

3230

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn;

3290

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày;

4659

31. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4774

32. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

33. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ loại Nhà nước cấm)

4791

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

35. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

36. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác 9529

37. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

38. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

39. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

40. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
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1.200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
ANH

Số 9, ngõ 21, đường 
Nghĩa Long, Phường 
Trần Phú, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

480.000.000 40,000 121986172

2 TRẦN 
MẠNH 
TÙNG     

Số 43 Hoàng Văn 
Thụ, Phường Ngô 
Quyền, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

360.000.000 30,000 121596511

3 HOÀNG HÀ 
HẢI

Số 138 đường Huyền 
Quang 2, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

360.000.000 30,000 121538772

41. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121596511
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 43 Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Quyền, Thành 
phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1409-19T5 chung cư thu nhập thấp Kiến Hưng, Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH TÙNG     Nam

22/11/1985 Kinh Việt Nam

27/02/2008 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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